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•	ISO9001 International Quality 
System Certification

•	CB Certificate

•	SGS Certificate

•	CE Certification

•	ASTA Certificate

•	Design Patent

Our Advantage / Tính năng
1. 16A hight-power sliver alloy contacts / Tiếp điểm hợp kim bạc 16A.
2. Intergated tin phosphor bronze insert / Tích hợp đồng phốt pho chịu nhiệt + đàn hồi.
3. PC, PA66 material from Bayer - Germany / Nhựa PC, PA66 Bayer - Germany.
4. Safe, Explosion-proof, Protect children / An toàn, chống cháy nổ, bảo vệ trẻ em
5. Premium materials, super durable / Vật liệu cao cấp, siêu bền
6. 12 years warranty / Bảo hành kết cấu 12 năm

Qualification and Certificates / Chứng nhận Quốc tế

Highly temperature 
Phosphor bronze

Đồng phốt pho
chịu nhiệt cao

Pure
Steel plate

Thép mạ 
cao cấp

Protect
The child

An toàn
cho trẻ em

Switch Lifespan 
Over 100.000 times

Tuổi thọ công tắc
trên 100.000 lần

Socket Lifespan 
Over 10.000 times

Tuổi thọ ổ cắm
trên 10.000 lần

Prevent 
Electric arc
Ngăn chặn 

dò điện

850°C
Not burning
Chống cháy 

850°C

Bullet-Proof 
Front panel

Chống va
đập cao
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Project: Hotel, Apartment, Office / Dự án: Khách sạn, Căn hộ, Văn phòng

Ảnh nhà máy ARTDNAĐại diện ủy quyền tại Việt Nam / ARTDNA VIETNAM
Công ty cổ phần ARTDNA-ECOLIFE 
VIỆT NAM được ARTDNA GLOBAL 
chọn làm đại diện phân phối hàng 
hóa, quản lý thương hiệu ARTDNA 
tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu số: 288914 từ 
12/10/2015 bởi Cục sở hữu trí tuệ 
Việt Nam
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Cấu tạo ổ cắm / Socket Exploded View

Sơ đồ tháo lắp / Assembly

Hướng dẫn lắp ghép hạt, Quy cách mặt và hạt / Assembly intructions, Size Module & Frame

Công tắc Led / Switch LED Expl ded View

Khung thép
Nhựa PA66 chống cháy
Đồng phốt pho
Đồng phốt pho
Lẫy nhựa bảo vệ PA66
Nhựa PC chống cháy
Mặt nhựa PC phủ kim loại

Mặt hạt
Hạt trung gian
Mặt che
Đèn LED

Mặt đáy
Khung thép
Hộp đỡ
Chi tiết đồng
Mặt che
Lẫy công tắc
Mặt công tắc
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A77&78
SERIES 86

* Chất liệu: Kính, Nhôm, Nhựa, Inox...
* Màu sắc: Trắng, Đen, Vàng
* Ghép hạt: Đen / Vàng

* Đế thép vuông dày 1.2 mm
* Kích thước 86x90mm
* Phong cách: Hiện đại, sang trọng

Model: A78-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

478,000 VND Model: A78-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

543,000 VND

Model: A78 - C06E24
Ổ cắm đa năng + 2 USB 5V
Socket 16A + 2 USB 5V

1,190,000 VND

Model: A78-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

584,000 VND

Model: A78-C06
Ổ cắm đa năng 16A
Socket 16A

555,000 VND

Model: A78-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

500,000 VND Model: A78-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

565,000 VND

Model: A78 - C06E32
Ổ cắm đa năng + USB 5V + Type C
Socket 16A + USB 5V + Type C

1,245,000 VND

Model: A78-E0203
Ổ cắm mạng CAT5E + Tivi
Computer CAT5E + Tivi Socket

708,000 VND

Model: A78-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

678,000 VND

Model: A78-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

616,000 VND

Model: A78-K09
Chiết áp đèn 300W
300W Light dimmer

1,150,000 VND

Model: A78-K10
Chiết áp đèn 300W
300W Light dimmer

1,280,000 VND
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370,000 VND

A78-P24F-W
Mặt đơn
1 Gang frame

740,000 VND 1,300,000 VND

A78-P19F-W
Mặt đôi
2 Gang frame

A78-P20F-W
Mặt ba
3 Gang frame

MẶT KÍNH MÀU TRẮNG / CRYSTAL GLASS SERIES - WHITE

370,000 VND

A78-P24F - B
Mặt đơn
1 Gang frame

740,000 VND 1,300,000 VND

A78-P19F-B
Mặt đôi
2 Gang frame

A78-P20F-B
Mặt ba
3 Gang frame

MẶT KÍNH MÀU ĐEN / CRYSTAL GLASS SERIES -BLACK

370,000 VND

A78-P24F-G
Mặt đơn
1 Gang frame

740,000 VND 1,300,000 VND

A78-P19F-G
Mặt đôi
2 Gang frame

A78-P20F-G
Mặt ba
3 Gang frame

MẶT KÍNH MÀU VÀNG / CRYSTAL GLASS SERIES - GOLDEN

320,000 VND

A78-P24D
Mặt đơn
1 Gang frame

640,000 VND 1,000,000 VND

A78-P19D
Mặt đôi
2 Gang frame

A78-P20D
Mặt ba
3 Gang frame

MẶT VÂN GỖ / WOODEN GRAIN SERIES

320,000 VND

A77-P24A
Mặt đơn
1 Gang frame

640,000 VND 1,000,000 VND

A77-P19A
Mặt đôi
2 Gang frame

A77-P20A
Mặt ba
3 Gang frame

MẶT INOX TẤM 304 / STAINLESS STEEL SERIES

126,000 VND

A77-P24D-B
Mặt đơn
1 Gang frame

252,000 VND 400,000 VND

A77-P19D-B
Mặt đôi
2 Gang frame

A77-P20D-B
Mặt ba
3 Gang frame

400,000 VND

A77-P20D-G
Mặt ba
3 Gang frame

380,000 VND

A77-P20D-W
Mặt ba
3 Gang frame

MẶT NHỰA MÀU ĐEN MỜ / PLASTIC MATT BLACK SERIES

126,000 VND

A77-P24D - G
Mặt đơn
1 Gang frame

105,000 VND

A77-P24D-W
Mặt đơn
1 Gang frame

252,000 VND

210,000 VND

A77-P19D-G
Mặt đôi
2 Gang frame

A77-P19D-W
Mặt đôi
2 Gang frame

MẶT NHỰA MÀU VÀNG / PLASTIC GOLDEN SERIES

MẶT NHỰA MÀU TRẮNG/ PC WHITE COLOR

A78 Frame

A77 Frame
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A77-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
300W Light dimmer

108,000 VND

A77-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

130,000VND

A77-K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

260,000 VND

A77-K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

315,000 VND

A77-K1A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

185,000 VND

A77-K1B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

218,000 VND

A77-E01
CAT3
CAT6
Ổ cắm điện thoại RJ45
Tel Socket

220,000 VND
315.000 VND

A77-JAC16
A77-C28K
Ổ cắm + công tắc
Socket 16A + Switch

218,000 VND
240,000 VND

A77-E02
CAT6
Ổ cắm mạng RJ45
Computer Socket

315.000 VND

A77-K19
Công tắc đơn đa điểm
1 Gang Intermediate switch

264.000 VND

A77-K20
Công tắc đôi đa điểm
2 Gang Intermediate switch

308,000 VND

A77-K09
Chiết áp đèn 300W/100W Led
300W Light dimmer/100W Led

780,000 VND

A77-K10
Chiết áp đèn 630W/200W Led
630W Light dimmer/200W Led

910,000 VND

A77-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

173,000 VND

A77-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

195,000 VND

A77-C06E24
Ô cắm đa năng + 2 USB 5V
Socket 16A + 2 USB 5V

820,000 VND

A77-C06E32
Ô cắm đa năng + USB 5V + Type C
Socket 16A + USB 5V + Type C

875,000 VND

A77-K2A
Công tắc LED đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way LED switch

295.000 VND

A77-K2B
Công tắc LED đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way LED switch

340,000 VND

A77-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

308.000 VND

A77-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

440,000 VND

A77-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

214,000 VND

A77-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

246,000 VND

A77-C06
Ổ cắm đa năng 16A
Socket 16A

185,000 VND

A77-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Socket

220,000 VND

A77-K3A
Công tắc LED ba, 1 chiều
3 Gang 1 way LED switch

422,000 VND

A77-K3B
Công tắc LED ba, 2 chiều
3 Gang 2 way LED switch

438,000 VND

A77-E0203
Ổ cắm mạng CAT5E + Tivi
Computer + Tivi Socket

338,000 VND

A77-E11
Cổng HDMI + USB
HDMI + USB

990,000 VND A77-K18
Chuông báo + Dọn phòng
Door Bell with DND Mur

460,000 VND A77-K37
Loa chuông 1W
1 W Buzzer

484,000 VND

A77-K15
Khóa nguồn 16A
Key card 16A

1,080,000 VND A77-K43
Khóa nguồn 16A tần số thấp
Key card 16A Low Frequency 125KHz

1,200,000 VND A77-K44
Khóa nguồn 16A tần số cao 
Key card 16A High Frequency
13,56MHz

1,200,000 VND

A77-K36
Đèn chân tường
Foot light

363,000 VND A77-C34
Ổ cắm máy cạo râu
Shaver Socket

1,200,000 VND A77-P01
Mặt che
Single blank

55,000 VND

A77-K11
Chiết áp quạt 300W
300W Fan dimmer

780,000 VND

A77&78 Module
Champagne Golden Matt Black White color

Ghi chú: Công tắc cơ - Dạ quang: Công tắc Led - nhấn nhả

Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây
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A69
SERIES

* Chất liệu: INOX SUS304 dày 1.2mm.
* Màu sắc: Xước Hairline phủ Nano
* Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm
* Kích thước 86x90mm
* Phong cách: Hiện đại, sang trọng

IMPRESS SWITCH	 FULL - FLAT

Model: A69-BK1A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

410,000 VND

Model: A69-BK1B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

425,000 VND

Model: A69-K3B
Công tắc LED ba, 2 chiều
3 Gang 2 way LED switch

638,000 VND

Model: A69-K3A
Công tắc LED ba, 1 chiều
3 Gang 1 way LED switch

605,000 VND

Model: A69-K2A
Công tắc LED đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way LED switch

485,000 VND

Model: A69-K2B
Công tắc LED đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way LED switch

522,000 VND

Model: A69-K77
Công tắc LED đơn đa điểm
10A 1 gang intermediate switch

553,000 VND

Model: A69-K78
Công tắc LED đôi đa điểm
10A 2 gang intermediate switch

674,000 VND

Ghi chú: Công tắc Led - nhấn nhả
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Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

Model: A69-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

360,000 VND

Model: A69-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

385,000 VND

Model: A69-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

450,000 VND

Model: A69-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

485,000 VND

Model: A69-C06E24
Ô cắm đa năng + 2 Sạc USB 5V,2.1A
Socket 16A + 2USB5V,2.1A

1,050,000 VND

Model: A69-C06E32
Ô cắm đa năng + Sạc USB+ Type C
Socket 16A + USB+Type C

1,120,000 VND

Model: A69-K09
Chiết áp đèn 300W/100W Led
300W Light dimmer/100W Led

660.000 VND

Model: A69-K11
Chiết áp quạt 300W
300W Fan dimmer

660.000 VND

Model: A69-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

410,000 VND

Model: A69-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

433,000 VND

Model: A69-K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

485,000 VND

Model: A69-K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

520,000 VND

Model: A69-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

520,000 VND

Model: A69-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

670,000 VND

Model: A69-K15
Khóa nguồn 16A
Keycard switch

1,200,000 VND

Model: A69-K44
Khóa nguồn thẻ từ 16A
Keycard switch 13,56 Mitz

1,300,000 VND

Model: A69-JAC16
Model: A69-C28K
Ổ cắm + Công tắc
Socket + Switch

500,000 VND
520,000 VND

Model: A69-E02
Ổ cắm mạng CAT6
Computer Socket

600,000 VND

Model: A69-K18
Chuông + Báo dọn phòng
Door Bell with DND Mur

1,050,000 VND

Model: A69-K37
Loa chuông 1W
1 W Buzzer

780,000 VND

Model: A69-C06
Ổ cắm đa năng 16A
Socket 16A

480,000 VND

Model: A69-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Socket

468,000 VND

Model: A69-E0203
Ổ cắm mạng CAT6 + Tivi
Computer + Tivi Socket

600,000 VND

Model: A69-K16
Công tắc chuông
Door Bell

410,000 VND

A69 Switch & Socket
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V12 GREY V12 COFFEE

V12
SERIES

* Chất liệu: Kính kỹ thuật
* Màu sắc: Màu Vàng / Ghi
* Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm
* Kích thước 86x90mm
* Phong cách: Hiện đại, tinh tế

Model: V12-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

484,000 VND

Model: V12-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

605,000 VND

Model: V12-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

290,000 VND

Model: V12-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

330,000 VND

Model: V12-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

396,000 VND

Model: V12-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

440,000 VND

Model: V12-K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

760,000 VND

Model: V12-K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

840,000 VND

Model: V12-C06
Ó cắm đa năng 16A
Socket 16A

420,000 VND

Model: V12-C06E24
Ô cắm đa năng + 2 USB 5V, 2.1A
Socket 16A + 2USB 5V, 2.1A

990,000 VND

Model: V12-C28K
Ổ cắm 16A + Công tắc
Socket 16A + Switch

490,000 VND

Model: V12-C06E32
Ô cắm đa năng + USB + Type C
Socket 16A + USB + Type C

1,045,000 VND
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Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

Model: V12-K19
Công tắc đa điểm đơn
2 Gang Intermediate Switch

627,000 VND

Model: V12-K20
Công tắc đa điểm đôi
2 Gang Intermediate Switch

847,000 VND

Model: V12-K15
Khóa nguồn 16A
Keycard switch

1,300,000 VND

Model: V12-K44
Khóa nguồn thẻ từ 16A  13,56MHz  
Keycard switch 13.56MHz

1,400,000 VND

Model: V12-K09
Chiết áp đèn 300W/100W Led
300W Light dimmer/100W Led

900,000 VND

Model: V12-K11
Chiết áp quạt 300W
300W Fan dimmer

900,000 VND

Model: V12-K86
Chiết áp điều chỉnh đèn, bật tắt ấn 2 chiều
Dimmer 1000W/300W Led

1,400,000 VND

Model: V12-K88
Chiết áp điều chỉnh quạt, bật tắt ấn 2 chiều
Dimmer for fan 800W

1,400,000 VND

Model: V12-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

720,000 VND

Model: V12-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

820,000 VND

Model: V12-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Socket

418,000 VND

Model: V12-K16
Công tắc chuông
Door Bell

396,000 VND

Model: V12-K37
Loa chuông 1W
Buzzer 1W

880,000 VND

Model: V12-K36
Đèn chân tường
Led foot

880,000 VND

Model: V12-E02
Ổ cắm mạng CAT6
Computer Socket

506,000 VND

Model: V12-E01
Ổ cắm điện thoại CAT 3
Ổ cắm điện thoại CAT6
Tel Socket

418,000 VND
506,000 VND

Model: V12-E0203
Ổ cắm mạng CAT6 + Tivi
Computer + Tivi Socket
CAT6

660,000 VND

Model: V12-K23
Cảm biến chuyển động
Pir switch

990,000 VND

Model: V12-K18
Chuông + Báo dọn phòng
Door Bell with DND Mur

810,000 VND

Model: V12-C34
Ổ cắm cạo râu
Shaver socket

1,400,000 VND

Model: V12-K72
Bộ điều khiến nhiệt độ
Thermostat Controller

4,500,000 VND

V12 Switch & Socket
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V23
SERIES

* Chất liệu: INOX SUS 304
* Kích thước 86x90mm
* Phong cách: Hiện đại

IMPRESS SWITCH FULL - FLAT

V23B 
Brushed Brown
Màu nâu đồng

V23G 
Brushed Grey
Màu ghi xám

Model: V23-BK1A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

297,000 VND

Model: V23-BK1B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

330,000 VND

Model: V23-BK2A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

418,000 VND

Model: V23-BK2B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

462,000 VND

Model: V23-BK3A
Công tắc LED ba, 1 chiều
3 Gang 1 way LED switch

484,000 VND

Model: V23-BK3B
Công tắc LED ba, 2 chiều
3 Gang 2 way LED switch

605,000 VND

Model: V23-BK4A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way witch

760,000 VND

Model: V23-BK4B
Công tắc LED bốn, 2 chiều
Công tắc LED bốn, 2 chiều

850,000 VND

Ghi chú: Công tắc Led - nhấn nhả
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Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

Model: V23-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

220,000 VND

Model: V23-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

270,000 VND

Model: V23-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

297,000 VND

Model: V23-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

345,000 VND

Model: V23-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

363,000 VND

Model: V23-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

418,000 VND

Model: V23-K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

430,000 VND

Model: V23-K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

506,000 VND

Model: V23-K09
Chiết áp đèn 300W/100W Led
300W Light dimmer/100W Led

600,000 VND

Model: V23-K11
Chiết áp quạt 300W
300W Fan dimmer

600,000 VND

Model: V23-K15
Khóa nguồn 16A
Keycard switch

1,300,000 VND

Model: V23-K44
Khóa nguồn thẻ từ 16A
Keycard High Frequency 13.56Hz

1,400,000 VND

Model: V23-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

430,000 VND

Model: V23-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

638,000 VND

Model: V23-C06E32
Ô cắm đa năng + USB + Type C
Socket 16A + USB + Type C

1,000,000 VND

Model: V23-C06
Ổ cắm đa năng 16A
Socket 16A

297,000 VND

Model: V23-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Socket

275,000 VND

Model: V23-K18
Chuông + Báo dọn phòng
Door Bell with DND Mur

572,000 VND

Model: V23-C28K
Ổ cắm 16A + Công tắc
Socket 16A + Switch

330,000 VND

Model: V23-K16
Công tắc chuông
Door Bell

300,000 VND

Model: V23-E02
Ổ cắm mạng CAT6
Computer Socket RJ45

385,000 VND

V23 Switch & Socket

Model: V23-E01
CAT 3
CAT6
Ổ cắm Tel 
Tel Socket

275,000 VND
385,000 VND

Model: V23-E0203
CAT6
Ổ cắm mạng + Tivi
Computer + Tivi Socket

600,000 VND
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Model: A66-K37
Loa chuông 220V
Buzzer 220V

638,000 VND Model: A66-C34
Ổ cắm dao cạo râu 110V/220V
Shaver Socket 110V/220V

1,300,000 VND

A66
SERIES

* Chất liệu: Nhôm Anode vàng
* Màu sắc: Vàng
* Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm
* Kích thước 86x90mm
* Phong cách: Tân cổ điển

IMPRESS SWITCH FULL - FLAT

Model: A66-BK1A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

206,000 VND

Model: A66-BK1B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

258,000 VND

Model:A66-K3A
Công tắc LED ba, 1 chiều
3 Gang 1 way LED switch

427,000 VND

Model: A66-K3B
Công tắc LED ba, 2 chiều
3 Gang 2 way LED switch

515,000 VND

Model:A66-K2A
Công tắc LED đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way LED switch

317,000 VND

Model:A66-K2B
Công tắc LED đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way LED switch

383,000 VND

Model: A66-K19
Công tắc đơn đa điểm
1 Gang Intermediate Switch

242,000 VND

Model: A66-K77
Công tắc LED đơn đa điểm
1Gang Intermediate LED Switch

363,000 VND

Ghi chú: Công tắc Led - nhấn nhả
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Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

Model: A66-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

157,000 VND

Model: A66-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

181,000 VND

Model: A66-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

260,000 VND

Model: A66-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

303,000 VND

Model: A66-C06E24
Ổ cắm đa năng + 2 USB 5V
Socket 16A + 2 USB 5V

825,000 VND

Model: A66-C06E32
Ổ cắm đa năng + USB 5V + Type C
Socket 16A + USB 5V + Type C

880,000 VND

Model: A66-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

218,000 VND

Model: A66-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

242,000 VND

Model: A66-K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

303,000 VND

Model: A66-K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

340,000 VND

Model: A66-K09
Chiết áp đèn 300W/100W Led
300W Light dimmer/100W Led

420,000 VND

Model: A66-K11
Chiết áp quạt 300W
300W Fan dimmer

450,000 VND

Model: A66-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

302,000 VND

Model A66-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

508,000 VND

Model: A66-K15
Khóa nguồn 16A
Keycard switch

1,100,000 VND

Model: A66-K44
Khóa nguồn thẻ từ 16A
Keycard switch 16A 13,56MHz

1,200,000 VND

Model: A66-C06
Ổ cắm đa năng 16A
Socket 16A

207,000 VND

Model: A66-E01
CAT3
CAT6
Ổ cắm điện thoại 
Tel Socket

187,000 VND
278,000 VND

Model: A66-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Socket

218,000 VND

Model: A66-K18
Chuông + Báo dọn phòng
Door Bell with DND Mur

880,000 VND

Model: A66-E0203
Ổ cắm mạng CAT6 + Tivi
Computer + Tivi Socket

367,000 VND

Model: A66-K16
Công tắc chuông
Door Bell

187,000 VND

Model: A66-JAC16
            A66-C28K
Ổ cắm 16A + Công tắc
Socket + Switch

230,000 VND
252,000 VND

Model: A66-E02
CAT6
Ổ cắm mạng RJ47/CAT6
Computer Socket

315,000 VND

A66 Switch & Socket
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IMPRESS SWITCH FULL - FLAT

Model: A66S-BK1A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

240,000 VND

Model: A66S-BK1B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

275,000 VND

Model: A66S-K2A
Công tắc LED đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way LED switch

327,000 VND

Model: A66S-K2B
Công tắc LED đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way LED switch

363,000 VND

Model: A66S-K3A
Công tắc LED ba, 1 chiều
3 Gang 1 way LED switch

388,000 VND

Model: A66S-K3B
Công tắc LED ba, 2 chiều
3 Gang 2 way LED switch

472,000 VND

Model: A66S-K77
Công tắc LED đơn đa điểm
10A 1 gang intermediate switch

523,000 VND

Model: A66S-K78
Công tắc LED đôi đa điểm
10A 1 gang intermediate switch

670,000 VND

Ghi chú: Công tắc Led - nhấn nhả

A66S
SERIES

* Chất liệu: Inox SUS 304
* Màu sắc: Inox
* Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm
* Kích thước 86x90mm
* Phong cách: Tân cổ điển
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Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

Model: A66S-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

200,000 VND

Model: A66S-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

253,000 VND

Model: A66S-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

292,000 VND

Model: A66S-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

339,000 VND

Model: A66S-C06E24
Ô cắm đa năng + 2 USB 5V
Socket 16A + 2 USB 5V

870,000 VND

Model: A66S-C06E32
Ổ cắm đa năng + USB 5V + Type C
Socket 16A + USB 5V + Type C

920,000 VND

Model: A66S-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

253,000 VND

Model: A66S-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

292,000 VND

Model: A66S-K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

363,000 VND

Model: A66S-K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

424,000 VND

Model: A66S-K15
Khóa nguồn 16A
Keycard switch

1,200,000 VND

Model: A66S-K44
Khóa thẻ từ 16A, tần số 13,56MHz
Key card switch 16A, 13, 56MHz

1,300,000 VND

Model: A66S-K09
Chiết áp đèn 300W/100W Led
300W Light dimmer/100W Led

510,000 VND

Model: A66S-K11
Chiết áp quạt 300W
300W Fan dimmer

510,000 VND

Model: A66S-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

363,000 VND

Model: A66S-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

508,000 VND

Model: A66S-C06
Ổ cắm đa năng 16A
Socket 16A

266,000 VND

Model: A66S-E01
CAT3
CAT6
Ổ cắm điện thoại
Tel Socket

 
218,000 VND
315,000 VND

Model: A66S-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Socket

242,000 VND

Model: A66S-K18
Chuông + Báo dọn phòng
Door Bell with DND Mur

940,000 VND

Model: A66S-JAC16
            A66S-C28K
Ổ cắm 16A + Công tắc
Socket 16A + Switch

278,000 VND
300,000 VND

Model: A66S-K16
Công tắc chuông
Door Bell

245,000 VND

Model: A66S-E02
CAT6
Ổ cắm mạng RJ45/CAT6
Computer Socket

340,000 VND

Model: A66S-E0203
CAT6
Ổ cắm mạng RJ45/CAT6 + Tivi
Computer RJ45/CAT6 + Tivi

387,000 VND

A66S Switch & Socket
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A38 Grey (G) A38 Golden (V)

Model: A38-C06
Ổ cắm đa năng 16A
Socket 16A

228,000 VND
Model: A38-JAC16
            A38-C28K
Ổ cắm + Công tắc
Socket + Switch

262,000 VND
284,000 VND

Model: A38-K01A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

205,000 VND

Model: A38-K01B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

262,000 VND

Model: A38-K03A
Công tắc LED ba, 1 chiều
3 Gang 1 way LED switch

306,000 VND

Model: A38-K03B
Công tắc LED ba, 2 chiều
3 Gang 2 way LED switch

350,000 VND

Model: A38-K02A
Công tắc LED đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way LED switch

262,000 VND

Model: A38-K02B
Công tắc LED đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way LED switch

306,000 VND

Model: A38-K04A
Công tắc LED bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way LED switch

394,000 VND

Model: A38-K04B
Công tắc LED bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way LED switch

427,000 VND

A38
SERIES

* Chất liệu: Nhựa PC vàng
* Hiển thị đèn Led
* Màu sắc: Vàng/Ghi
* Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm
* Kích thước 86x90mm
* Phong cách: Hiện đại, tinh tế
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Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

Model: A38-K15
Khoá nguồn 16A
16A Keycard switch

1,200,000 VND

Model: A38-K44
Khoá nguồn – thẻ từ 16A  
16A Keycard switch 13,56MHz

1,300,000 VND

Model: A38-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

315,000 VND

Model: A38-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

510,000 VND

Model: A38-K09
Chiết áp đèn 300W/100W Led
300W Light dimmer/100W Led

430,000 VND

Model: A38-K11
Chiết áp quạt 300W
300W Fan dimmer

460,000 VND

Model: A38-E02
Ổ cắm mạng CAT6
Computer Socket RJ45/CAT6

315,000 VND

Model: A38-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Socket

213,000 VND Model: A38-2E02
Ổ cắm mạng đôi/ Double computer
CAT6

528,000 VND

Model: A38-K37
Loa chuông
Door Bell

590,000 VND

Model: A38-K19
Công tắc đơn đa điểm
10A 1 gang intermediate switch

306,000 VND

Model: A38-K36
Đèn chân tường
Led foot

460,000 VND

Model: A38-C06E 24
Ổ cắm đa năng + 2USB 5V
Socket 16A +2USB 5V

790,000 VNDModel: A38-C06E32
Ổ cắm đa năng + USB 5V + Type C
Socket 16A + USB 5V + Type C

820,000 VND

Model: A38-E01
Ô cắm điện thoại CAT 3
Ổ cắm điện thoại CAT6
Tel Socket

213,000 VND
317,000 VND

Model: A38-E0203
Ổ cắm mạng RJ45/CAT6+ Tivi
Computer + Tivi Socket

416,000 VND

Model: A38-K20
Công tắc đôi đa điểm
10A 2 gang intermediate switch

427,000 VND

Model: A38-C34
Ổ cắm cạo râu 110V/220V
Shaver socket

1,150,000 VND

Model: A38-K18
Chuông + Báo dọn phòng
Door Bell with DND Mur

460,000 VND

A38 Switch & Socket
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Model: A38-K19
Công tắc đơn đa điểm
1 Gang intermediate switch

228,000 VND Model: A38-K20
Công tắc đôi đa điểm
2 Gang intermediate switch

350,000 VND

A38
SERIES

* Chất liệu: Nhựa PC trắng
* Hiển thị đèn Led
* Màu sắc: Trắng
* Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm
* Kích thước 86x90mm
* Phong cách: Hiện đại, tinh tế

Model: A38-K01A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

160,000 VND

Model: A38-K01B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

180,000 VND

Model: A38-K03A
Công tắc LED ba, 1 chiều
3 Gang 1 way LED switch

250,000 VND

Model: A38-K03B
Công tắc LED ba, 2 chiều
3 Gang 2 way LED switch

290,000 VND

Model: A38-K02A
Công tắc LED đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way LED switch

205,000 VND

Model: A38-K02B
Công tắc LED đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way LED switch

225,000 VND

Model: A38-K04A
Công tắc LED bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way LED switch

295,000 VND

Model: A38-K04B
Công tắc LED bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way LED switch

350,000 VND
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Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

Model: A38-C06E24
Ô cắm đa năng + 2 USB 5V
Socket 16A+ 2 USB 5V

710,000 VND

Model: A38-C06E32
Ô cắm đa năng + USB 5V + Type C
Socket 16A + USB 5V + Type C

770,000 VND

Model: A38-K15
Khoá nguồn 16A
16A Keycard switch

1,150,000 VND

Model: A38-K44
Khoá nguồn – thẻ từ 16A
16A Keycard switch 13,56MHz

1,250,000 VND

Model: A38-K09
Chiết áp đèn 300W/100W Led
300W Light dimmer/100W Led

390,000 VND

Model: A38-K11
Chiết áp quạt 300W
300W Fan dimmer

420,000 VND

Model: A38-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

250,000 VND

Model: A38-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

480,000 VND

Model: A38-K36
Đèn chân tường
Led Foot

425,000 VND

Model: A38-K37
Loa chuông 1W
Buzzer 1W

532,000 VND

Model: A38-JAC16
            A38-C28K
Ổ cắm + Công tắc
Socket + Switch

214,000 VND
235,000 VND

Model: A38-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Socket

176,000 VND

Model: A38-K16
Công tắc chuông
Door Bell

218,000 VND

Model: A38-K02B-2
Công tắc báo dọn phòng
và không làm phiền
Switch DND and Mur

295,000 VND

Model: A38-K18
Chuông + Báo dọn phòng
Door Bell with DND Mur

416,000 VND

Model: A38-C06
Ổ cắm đa năng 16A
Socket 16A

194,000 VND

Model: A38-E02
Ổ cắm mạng CAT6
Computer Socket

278,000 VND

Model: A38-E01
Ổ cắm điện thoại CAT 3
Ổ cắm điện thoại CAT6
Tel Socket

176,000 VND
278,000 VND

Model: A38-E0203
Ổ cắm mạng RJ45 CAT6 + Tivi
Computer + Tivi Socket

363,000 VND

Model: A38-K23
Cảm biến chuyển động
Pir switch

968,000 VND

Model: A38-C34
Ổ cắm cạo râu
Shaver socket

990,000 VND

A38 Switch & Socket
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V20-K01A
Công tắc đơn 1 chiều 10AX
1 Gang 1 way switch

140.000 VND

V20-K01B
Công tắc đơn 2 chiều 10AX
1 Gang 2 way switch
Packing 10pcs/box/ 100 pcs/carton

160.000 VND

V20-K19
Công tắc đơn đa điểm 10AX
1 gang intermiadiate switch

265.000 VND

V20-K20
Công tắc đôi đa điểm 10AX
2 gang intermiadiate switch
Packing 10pcs/box/ 100 pcs/carton

385.000 VND

V20-K03A
Công tắc ba 1 chiều 10AX
3 Gang 1 way switch

245.000 VND

V20-K03B
Công tắc ba 2 chiều 10AX
3 Gang 2 way switch
Packing: 10pcs/box/ 100 pcs/carton

280.000VND

V20-BK01B
Công tắc LED đơn 2 chiều 10AX
1 Gang 2 way LED switch/ Press

270.000 VND

V20-BK02B
Công tắc LED đôi 2 chiều 10AX
2 Gang 2 way LED switch/ Press
Packing: 10pcs/box/100 pcs/carton

355.000 VND

V20-K02A
Công tắc đôi 1 chiều 10AX
2 Gang 1 way switch

190.000 VND

V20-K02B
Công tắc đôi 2 chiều 10AX
2 Gang 2 way switch
Packing 10pcs/box/ 100 pca/carton

220.000 VND

V20-K16
Công tắc chuông 10AX
Door bell switch
Packing 10pcs/box/ 100 pcs/carton

190.000 VND

V20-K04A
Công tắc bốn 1 chiều 10AX
4 Gang 1 way switch

300.000 VND

V20-K04B
Công tắc bốn 2 chiều 10AX
4 Gang 2 way switch
Packing: 10pcs/box/ 100 pcs/carton

370.000 VND

V20-BK03B
Công tắc LED ba 2 chiều 10AX
3 Gang 2 way LED switch/ Press

420.000 VND

V20-BK04B
Công tắc LED bốn 2 chiều 10AX
4 Gang 2 way LED switch/ Press
Packing: 10pcs/box/ 100 pcs/carton

490.000 VND
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V20-C28K
Ổ cắm 3 chấu kèm công tắc
16A/240V switch & 3 pin Socket

275.000 VND

V20-C51
Công tắc LED đôi 2 chiều 10AX
16A/240V switch & 2+3 pin Socket
Packing 10pcs/box/ 100 pcs/carton

300.000 VND

V20-E02
Ô cắm mạng đơn RJ45 Cat6
Computer socket

310.000 VND

V20-2E02
Ô cắm mạng đối RJ45 Cat6
Double computer socket
Packing 10pcs/box/ 100 pcs/carton

500.000 VND

V20-K57
Công tắc rèm đơn
Curtain switch

220.000 VND

V20-K67
Công tắc rèm đôi
Double curtain switch
Packing 10pcs/box/ 100 pos/carton

300.000 VND

V20-K86
Chiết áp đèn 300W Led/220V, bật tắt 2 chiều
300W/220V Led dimmer & 2way switch

880.000 VND

V20-K88
Chiết áp quạt 300W/220V bật tắt 2 chiều
300W/220V dimmer fan & 2 way switch
Packing: 8pcs/box/80 pcs/carton

880.000 VND

V20-K15
Khoá nguồn khách sạn 220V/16A
Keycard Switch for hotel 16A

1.180.000 VND

V20-K44
Khoá nguồn thẻ từ 220V/16A
Keycard Switch 16A/13.56MHz
Packing 8pcs/box/80 pcs/carton

1.200.000 VND

V20-C06
Ổ cắm 2 chấu & 3 chấu đa năng
2 Pin & 3 Pin Universal socket
Spec: 220-240V/16A
Packing 10 pcs/box 100pcs/carton

220.000 VND

V20-K30
Công tắc 2 cực 20A có đèn báo
2 Poles DP Switch 20A
Spec: 220-240V/20A
Packing: 10 pcs/box 100pcs/carton

315.000 VND V20-K50
Công tắc 2 cực 45A có đèn báo
2 Poles DP Switch 45A
Spec: 220-240V/45A
Packing: 10 pcs/box 100pcs/carton

465.000 VND

V20-C45
Ổ cắm 3 chấu đa năng kèm công
tắc cho đèn chân tường
16A switched universal Socket
with night light Spec: 220-240V/16A
Packing: 8pcs/box/80 pcs/carton

350.000 VND

V20-C06E32
Ổ cắm 2 chấu & 3 chấu đa năng
Cổng sạc USB + Type C
2 Pin & 3 Pin Universal socket charger
USB. + Type C
Spec: 220-240V/16A/ USB 20W
Packing: 8pc/box/80 pcs/carton

790.000 VND

V20-K02B-2
Công tắc báo dọn phòng và
không làm phiền
DND + MUR switch 10A
Packing 10pcs/box/ 100 pcs/carton

270.000 VND

V20-K18
Đèn báo dọn phòng + Không làm
phiền + Nút nhấn chuông
Door bell with DND + MUR
Packing: 10pcs/box/100 pcs/carton

420.000 VND

V20-E01
	 CAT3
	 CAT6
Ô cắm Tel đơn RJ45
Telephone socket RJ45
Packing 10pcs/box/ 100 pcs/carton

210.000 VND
310.000 VND

V20-K37
Loa chuông Dingdong
Buzzer Dingdong
Spec: 220V/1A/0.8W (L+N)
Packing 10pcs/box/ 100 pcs/carton

550.000 VND

V20 Swtich & Socket all color

GERMANY
TECHNOLOGY

Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây
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Model: A63-K19
Công tắc đơn đa điểm
1 Gang intermediate switch

152,000 VND Model: A63-K20
Công tắc đôi đa điểm
2 Gang intermediate switch

264,000 VND

A63
SERIES

* Chất liệu: Nhựa PC trắng
* Màu sắc: Trắng
* Đế nhựa PC chống cháy
* Kích thước 86x90mm
* Phong cách: Hiện đại, tinh tế

Model: A63-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

79,000 VND

Model: A63-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

100,000 VND

Model: A63-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang, 1 way switch

174,000 VND

Model: A63-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

218,000 VND

Model: A63-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

130,000 VND

Model: A63-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

152,000 VND

Model: A63-K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

218,000 VND

Model: A63-K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

264,000 VND
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Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

Model: A63-JAC16-L
Ổ cắm đôi 16A + Công tắc
Socket 16A + Switch

226,000 VND

Model: A63-C28K
Ổ cắm đơn 16A + Công tắc
Socket 16A + Switch

230,000 VND

Model: A63-C06E24
Ổ cắm đa năng + 2 USB 5V
Socket 16A + 2 USB 5V

680,000 VND

Model: A63-C06E32
Ổ cắm đa năng + USB 5V + Type C
Socket 16A + USB 5V + Type C

750,000 VND

Model: A63-K15
Khóa nguồn 16A
16A Keycard switch

1,000,000 VND

Model: A63-K44
Khoá nguồn – thẻ từ 16A  
16A Keycard switch 13,56MHz

1,100,000 VND

Model: A63-K09
Chiết áp đèn 300W/100W Led
300W Light dimmer/100W Led

390,000 VND

Model: A63-K11
Chiết áp quạt 300W
300W Fan dimmer

410,000 VND

Model: A63-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

240,000 VND

Model: A63-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

460,000 VND

Model: A63-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Socket

150,000 VND

Model: A63-K16
Công tắc chuông
Door Bell

208,000 VND

Model: A63-K37
Loa chuông 1W
Buzzer 1W

523,000 VND

Model: A63-K36
Đèn chân tường
Led foot

396,000 VND

Model: A63-C06
Ổ cắm đa năng 16A
Socket 16A

154,000 VND

Model: A63-E02
Ổ cắm mạng CAT6
Computer Socket

248,000 VND

Model: A63-E01
Ổ cắm điện thoại CAT 3
Ổ cắm điện thoại CAT6
Tel Socket

150,000 VND
245,000 VND

Model: A63-E0203
Ổ cắm mạng CAT6 + Tivi
Computer + Tivi Socket

286,000 VND

Model: A63-K18
Chuông + Báo dọn phòng
Door Bell with DND Mur

394,000 VND

Model: A63-K23
Cảm biến chuyển động
Pir switch

820,000 VND

Model: A63-C34
Ổ cắm cạo râu
Shaver socket 220V+110V

970,000 VND

A63 Switch & Socket
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Model: A82-P06H
Kính ghi xám - Glass Gray

315,000 VND

Model: A82-P06G
Kính trắng - Glass White

315,000 VND Model: A82-P06E
Kính vàng - Glass Golden

315,000 VND

Model: A82-P06F
Kính đen - Glass Black

315,000 VND

Model: A82-1P
Mặt át đơn

346,000 VND Model: A82-2P
Mặt át đôi

346,000 VND

Model: A82-CB
Mặt át khối

346,000 VND

Màu trắngMàu ghiMàu đen

A82
SERIES

* Chất liệu: Kính chịu lực
* Màu sắc: Vàng, ghi, đen, trắng
* Ghép hạt dòng: C9, A83, A85, A88, A89

* Kích thước: 119x74mm/119x78mm
* Đế thép chữ nhật dày 1.2mm
* Phong cách: Hiện đại, sang trọng
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MODEL: A82-K01A
Công tắc đơn 1 chiều
1 Gang 1 way switch

370,000 VND

MODEL: A82-K01B
Công tắc đơn 2 chiều
1 Gang 2 way switch

383,000 VND

MODEL: A82-K02A
Công tắc đôi 1 chiều
2 Gang 1 way switch

425,000 VND

MODEL: A82-K02B
Công tắc đôi 2 chiều
2 Gang 2 way switch

451,000 VND

MODEL: A82-K03A
Công tắc ba 1 chiều
3 Gang 1 way switch

480,000 VND

MODEL: A82-K03B
Công tắc ba 2 chiều
3 Gang 2 way switch

519,000 VND

MODEL: A82-K04A
Công tắc bốn 1 chiều
4 Gang 1 way switch

545,000 VND

MODEL: A82-K04B
Công tắc bốn 2 chiều
4 Gang 2 way switch

595,000 VND

MODEL: A82-K1A
Công tắc LED đơn 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

418,000 VND

MODEL: A82-K1B
Công tắc LED đơn 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

436,000 VND

MODEL: A82-K2A
Công tắc LED đôi 1 chiều
2 Gang 1 way LED switch

521,000 VND

MODEL: A82-K2B
Công tắc LED đôi 2 chiều
2 Gang 2 way LED switch

557,000 VND

MODEL: A82-K3A
Công tắc LED ba 1 chiều
3 Gang 1 way LED switch

624,000 VND

MODEL: A82-K3B
Công tắc LED ba 2 chiều
3 Gang 2 way LED switch

678,000 VND

MODEL: A82-K30
Công tắc 2 cựC 20A
20A DP switch

485,000 VND

MODEL: A82-K50
Công tắc 2 cực 45A
45A DP switch

655,000 VND

MODEL: A82-2MC02
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A
Double socket 2 pin 16A

533,000 VNDMODEL: A82-K01AC03
Công tắc đơn 1 chiều + ổ cắm 3 chấu
1 Gang 1 way switch + Socket 3 Pin

485,000 VND

MODEL: A82-2SC02
Ổ cắm đôi 2 chấu + hạt che
Double socket 2 pin 16A + blanhk

538,000 VNDMODEL: A82-2MC03
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A
Double socket 3 pin 16A

545,000 VND

MODEL: A82-C02E0203
Ô cắm 2 chấu + mạng + Tivi
Socket 2 pin + Internet + Tivi

668.000 VNDMODEL: A82-2C02E25
Ô cắm đôi 2 chấu 16A + Sạc USB 5V
Double socket 16A + USB 5V

930,000 VND

Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

Công tắc LED - LED Switch Rocker
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V12
SERIES

* Chất liệu: Tấm Poly - kính kỹ thuật
* Màu sắc: Vàng, ghi
* Hạt phụ kiện ghép với dòng: C9, A83, A88
* Kích thước: 120x74mm
* Đế thép chữ nhật dày 1.2mm
* Phong cách: Hiện đại, sang trọng.

MODEL: V12 - K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

305,000 VND

MODEL: V12 - K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

344,000 VND

MODEL: V12-2MC03
Ổ cắm 3 chấu đôi 16A
16A Double 3 pin socket

370,000 VND

MODEL: V12-C42
Ổ cắm 3 chấu đôi 16A
16A Double 3 pin socket

370,000 VND

MODEL: V12 - K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

195,000 VND

MODEL: V12 - K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

208,000 VND

MODEL: V12 - K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

250,000 VND

MODEL: V12 - K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

276,000 VND

MODEL: V12 - K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

370,000 VND

MODEL: V12 - K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

420,000 VND

Model: V12 K30
Công tắc 2 cực 20A
20A DP switch

310,000 VND

Model: V12-K50
Công tắc 2 cực 45A
45A DP switch

480,000 VND

MODEL: V12-1P/2P
Mặt viền át đơn, đôi

171,000 VND

MODEL: V12-CB
Mặt viền át khối

171,000 VND

MODEL: V12 - P06
Mặt 2M
2 Gang frame

140,000 VND

V12-P06-GHI XÁMV12-P06G - VÀNG

Mặt V12-P06 ghép được với tất cả các hạt dòng chữ nhật
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C6
SERIES

* Chất liệu: nhựa PC
* Màu sắc: Trắng, vàng
* Hạt phụ kiện ghép với dòng:C9, A83
* Kích thước: 120x74mm
* Đế thép chữ nhật dày 1.2mm
* Phong cách: Hiện đại, sang trọng

MODEL: C6V-K02A
Công tắc LED đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way LED switch

308,000 VND

MODEL: C6V-K02B
Công tắc LED đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way LED switch

330,000 VND

MODEL: C6V-K01A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

240,000 VND

MODEL: C6V-K01B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

264,000 VND

MODEL: C6V-K03A
Công tắc LED ba, 1 chiều
3 Gang 1 way LED switch

340,000 VND

MODEL: C6V-K03B
Công tắc LED ba, 2 chiều
3 Gang 1 way LED switch

374,000 VND

MODEL: C6-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

154,000 VND

MODEL: C6-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

176,000 VND

MODEL: C6-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

198,000 VND

MODEL: C6-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

220,000 VND

MODEL: C6-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

264,000 VND

MODEL: C6-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

297,000 VND

MODEL: C6-P18
Mặt viền lắp 1 thiết bị size S
Frame for 1 equipment size S

39,000 VND

MODEL: C6-P05
Mặt viền lắp 1 thiết bị size M
Mặt viền lắp 1 thiết bị size M

39,000 VND

MODEL: C6V-P18
Mặt viền lắp 1 thiết bị size S
Frame for 1 equipment size S

65,000 VND

MODEL: C6V-P05
Mặt viền lắp 1 thiết bị size M
Frame for 1 equipment size M

65,000 VND

MODEL: C6-P06
Mặt viền lắp 3 thiết bị size S 
Mặt viền lấp 2 thiết bị size M 
Mặt viền lắp 1 thiết bị size L

39,000 VNDMODEL: C6-2P18
Mặt viền lấp 2 thiết bị size 5
Frame for 2 equipment size S

39,000 VND

MODEL: C6V-P06
Mặt viền lắp 3 thiết bị size S 
Mặt viền lắp 2 thiết bị size M 
Mặt viền lắp 1 thiết bị size L

65,000 VNDMODEL: C6V-2P18
Mặt viền lắp 2 thiết bị size S
Frame for 2 equipment size S

65,000 VND

Mặt viền C6 ghép hạt module dòng A83, A88, C9

Mặt viền C6V ghép hạt module dòng: C9, A88, A83



30

A89    C8    C16
STAINLESS  STEEL  SERIES

* Chất liệu: Inox SU304
* Màu sắc: Xước Hairline cao cấp / bóng gương đen
* Ghép hạt: Inox / Vàng / Đen / Trắng

* Đế thép chữ nhật dày 1.2mm
* Kích thước 120x75mm
* Phong cách: Hiện đại, sang trọng

Model: A89-BK1A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

367,000 VND

Model: A89-BK1B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

392,000 VND

Model: A89-K2A
Công tắc LED đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way LED switch

494,000 VND

Model: A89-K2B
Công tắc LED đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way LED switch

544,000 VND

Model: A89-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

317,000 VND

Model: A89-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

328,000 VND

Model: A89-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

471,000 VND

Model: A89-K03B
Model: A89-K03B
3 Gang 2 way switch

504,000 VND

Model: A89-K3A
Công tắc LED ba, 1 chiều
3 Gang 1 way LED switch

621,000 VND

Model: A89-K3B
Công tắc LED ba, 2 chiều
3 Gang 2 way LED switch

696,000 VND

Model: A89-K1A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

367,000 VND

Model: A89-K1B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

392,000 VND

Model: A89-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

394,000 VND

Model: A89-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

416,000 VND

Model: A89-K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

522,000 VND

Model: A89-K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

570,000 VND
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A89-1P
Mặt Át đơn

271,000 VND

C8-1P
Mặt Át đơn

149,000 VND

C16-1P
Mặt Át đơn

157,000 VND

A89-2P
Mặt Át đôi

271,000 VND

C8-MCB-2
Mặt Át đôi

149,000 VND

C16-2P
Mặt Át đôi

157,000 VND

A89-CB
Mặt Át khối

271,000 VND

C8-MCB-3
Mặt Át khối

C16-CB
Mặt Át khối

149,000 VND

157,000 VND

A89 Frame / Inox nguyên khối hair line

C8 Frame / Inox hair line

C16 Frame / Inox bóng gương màu đen

A89 & C8 Module * Ghi chú: Có thể ghép với hạt C9, A85, A82, C8, C16, A83, A88.

CÔNG TẮC LED - LED SWITCH

Ghi chú: Công tắc cơ - Dạ quang: Công tắc Led - nhấn nhả

A89-P05
Mặt 1M
1 Gang frame

240,000 VND
Size 1M

C8-P05
Mặt 1M
1 Gang frame

118,000 VND
Size 1M

C16-P05
Mặt 1M
1 Gang frame

126,000 VND
Size 1M

A89-P06
Mặt 2M
2 Gang frame

240,000 VND
Size 1M

C8-P06
Mặt 2M
2 Gang frame

118,000 VND
Size 2M

C16-P06
Mặt 2M
2 Gang frame

126,000 VND
Size 2M

A89-P04
Mặt 4M
4 Gang frame

480,000 VND
Size 4M

A89-BK01A
Công tắc đơn 1 chiều
1 way switch

77,000 VND
Size L

A89-BK01B
Công tắc đơn 2 chiều
2 way switch

88,000 VND
Size L

A89-SK02A
Công tắc đôi liền 1 chiều
2 gang 1 way switch

141,000 VND
Size M

A89-SK02B
Công tắc đôi liền 2 chiều
2 gang 2 way switch

165,000 VND
Size M

A89-BK1A
Công tắc Led đơn 1 chiều
way switch

127,000 VND
Size L

A89-BK1B
Công tắc Led đơn 2 chiều
2 way switch

152,000 VND
Size L

A89-MK01A
Công tắc đơn 1 chiều
1 way switch

77,000 VND
Size M

A89-MK01B
Công tắc đơn 2 chiều
2 way switch

88,000 VND
Size M

A89-K81
Công tắc đa điểm
Intermidiate switch

154,000 VND
Size M

A89-K82
Công tắc đa điểm
Intermidiate switch

154,000 VND
Size S

A89-MK1A
Công tắc Led đơn 1 chiều
1 way switch

127,000 VND
Size M

A89-MK1B
Công tắc Led đơn 2 chiều
2 way switch

152,000 VND
Size M

A89-SK01A
Công tắc đơn 1 chiều
1 way switch

77,000 VND
Size S

A89-SK01B
Công tắc đơn 2 chiều
2 way switch

88,000 VND
Size S

A89-SK1A
Công tắc Led đơn 1 chiều
1 way switch

127,000 VND
Size S

A89-SK1B
Công tắc Led đơn 2 chiều
2 way switch

152,000 VND
Size S
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Model: A85-K1A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

201,000 VND

Model: A85-K1B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

218,000 VND

Model: A85-K2A
Công tắc LED đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way LED switch

305,000 VND

Model: A85-K2B
Công tắc LED đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way LED switch

339,000 VND

Model: A85-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

157,500 VND

Model: A85-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

169,600 VND

Model: A85-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

278,500 VND

Model: A85-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

314,800 VND

Model: A85-MK1A
Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

201,000 VND

Model: A85-MK1B
Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

218,000 VND

Model: A85-K3A
Công tắc LED ba, 1 chiều
3 Gang 1 way LED switch

409,000 VND

Model: A85-K3B
Công tắc LED ba, 2 chiều
3 Gang 2 way LED switch

460,000 VND

Model: A85-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

218,000 VND

Model: A85-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

242,200 VND

Model: A85-K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

329,000VND

Model: A85-K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

375,000 VND

A85
SERIES

* Chất liệu: Nhôm Anode
* Màu sắc: Mặt hạt màu vàng
* Ghép hạt: Vàng / Trắng
* Đế thép chữ nhật dày 1.2 mm
* Kích thước 120x73mm
* Phong cách: Tân cổ điển, hiện đại
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A85 Switch & Socket

CÔNG TẮC LED - LED SWITCH

Ghi chú: Công tắc cơ - Dạ quang: Công tắc Led - nhấn nhả

A85-BK1A

Công tắc Led đơn 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

104,000 VND
Size L

A85-BK1B

Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

121,000 VND
Size L

A85-MK1A

Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

104,000 VND
Size M

A85-MK1B

Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

121,000 VND
Size M

A85-SK1A

Công tắc LED đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way LED switch

104,000 VND
Size S

A85-SK1B

Công tắc LED đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way LED switch

121,000 VND
Size S

A89-BK01A
Công tắc 1 chiều
1 way switch

60,500 VND
Size L

A85-BK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

72,600 VND
Size L

A85-SK02A
Công tắc đôi, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

116,000 VND
Size M

A85-SK02B
Công tắc đôi, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

139,000 VND
Size M

A85-MK01A
Công tắc 1 chiều
1 way switch

60,500 VND
Size M

A85-MK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

72,600 VND
Size M

A85-K81
Công tắc đa điểm
Intermidiate switch

146,000 VND
Size M

A85-K82
Công tắc đa điểm
Intermidiate switch

146,000 VND
Size S

A85-SK01A
Công tắc 1 chiều
1 way switch

60,500 VND
Size S

A85-SK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

72,600 VND
Size S

A85-MK16
Công tắc chuông
Door Bell

85,000 VND
Size M/L

Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

Model: A85-2MC03
Ổ cắm đôi
Double socket

327,000 VND Model: A85-K30
Công tắc 20A
20A DP switch

267,000 VND

Model: A85-E02
Ổ cắm mạng CAT5E
Computer socket

235,000 VNDModel: A85-MC03
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A
Single Socket 16A

212,000 VND

Model: A85-E02C03
Ô cắm đơn 3 chấu 16A+ mạng
Single Socket 16A+Computer

350,000 VND

A85-1P
Mặt Át đơn

128,000 VND A85-2P
Mặt Át đôi

128,000 VND A85-CB
Mặt Át khối

128,000 VND

A85 Module

A85-P05
Mặt đơn
1 Gang frame

97,000 VND
Size 1M

A85-P06
Mặt đôi
2 Gang frame

97,000 VND
Size 2M

A85-P04
Mặt bốn
4 Gang frame

220,000 VND
Size 4M

Model: A85-K09
Chiết áp đèn
Light dimmer

427,000 VND

Model: A85-K11
Chiết áp quạt
Fan dimmer

427,000 VND

Có thể ghép với hạt C8, C9, C16, A82, A88, A83, A89.



34

C9
SERIES

* Chất liệu: Inox viền nhựa vàng
* Màu sắc: Mặt hạt màu vàng
* Ghép hạt: Vàng
* Đế thép chữ nhật dày 1.2 mm
* Kích thước 120x73mm
* Phong cách: Hiện đại, sang trọng

Model: C9-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

146,000 VND

Model: C9-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

159,000 VND

Model:C9-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

201,000 VND

Model:C9-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

227,000 VND

Model:C9-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

256,000 VND

Model:C9-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

295,000 VND

Model:C9-K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

321,000 VND

Model:C9-K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

371,000 VND

C9-1P
Mặt Át đơn

122,000 VND C9-2P
Mặt Át đôi

122,000 VND C9-CB
Mặt Át khối

122,000 VND

C9 Module

C9-P05
Mặt đơn
1 Gang frame

91,000 VND
Size 1M

C9-P06
Mặt đôi
2 Gang frame

91,000 VND
Size 2M

C9-P04
Mặt bốn
4 Gang frame

220,000 VND
Size 4M
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Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

C9 Module

CÔNG TẮC CƠ LED - LED SWITCH ROCKER

Ghi chú:  Công tắc cơ - Dạ quang:    Công tắc Led bật lên xuống

* Ghi chú: Hạt C9 có thể ghép với mặt C8, C9, C16, A82, A88, A83, A89

C9-SC02
Ổ cắm 2 chấu
2 pin socket 16A

105,000 VND
Size S

C9-MC02
Ổ cắm 2 chấu
2 pin socket 16A

109,000 VND
Size M

C9-E25
Ổ cắm USB
USB socket 5V,2.1A

405,000 VND
Size S

C9-K37
Loa chuông 1W
1 W Buzzer

484,000 VND
Size 2/3

C9-E01
Ổ cắm điện thoại
Tel Socket CATSE

110,000 VND
Size M

C9-SE01
Ổ cắm điện thoại
Tel Socket CAT5E

110,000 VND
Size S

C9-MC03
Ổ cắm 3 chấu
3 pin socket 16A

115,000 VND
Size M

C9-C16
Ổ cắm 3 chấu dọc
2 way switch

146,000 VND
Size 2/3

C9-K32
Chiết áp đèn
300W Light dimmer/100W Led

330,000 VND
Size M

C9-K33
Chiết áp quạt 300W
300W Fan dimmer

330,000 VND
Size M

C9-E02
Ổ cắm mạng Cat 5
                              Cat 6

138,000 VND
226,000 VND

Size M

C9-SE02
Ổ cầm mạng Cat 5
                              Cat 6

138,000 VND
226,000 VND

Size S

C9-2MC03
Ổ cắm 3 chấu đôi liền
Double 3 pin socket 16A

230,000 VND
Size L

C9-C42
Ổ cắm 3 chấu đôi liền
Double 3 pin socket 16A

230,000 VND
Size L

C9-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

170,000 VND
Size M/L

C9-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

340,000 VND
Size L

C9-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Soket

110,000 VND
Size S/M

C9-E06
Ổ cắm cáp vệ tinh
Satellite Socket 1/3

110,000 VND
Size S

C9-BK01A
Công tắc 1 chiều
1 way switch

55,000 VND
Size L

C9-BK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

68,000 VND
Size L

C9-SK02A
Công tắc đôi 1 chiều
1 way switch

115,000 VND
Size M

C9-SK02B
Công tắc đôi 2 chiều
2 way switch

140,000 VND
Size M

C9-BK1A
Công tắc Led 1 chiều
1 way Led switch

103,000 VND
Size L

C9-BK1B
Công tắc Led 2 chiều
2 way Led switch

121,000 VND
Size L

C9-MK01A
Công tắc 1 chiều
1 way switch

55,000 VND
Size M

C9-MK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

68,000 VND
Size M

C9-K81/82
Công tắc đa điểm
Intermidiate switch

152,000 VND
Size M/S

C9-MK16
Công tắc chuông
Door Bell

83,000 VND
Size M

C9-MK1A
Công tắc Led 1 chiều
1 way Led switch

103,000 VND
Size M

C9-MK1B
Công tắc Led 2 chiều
2 way Led switch

121,000 VND
Size M

C9-SK01A
Công tắc 1 chiều
1 way switch

55,000 VND
Size S

C9-SK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

68,000 VND
Size S

A-K17
Đèn báo
Light

82,500 VND
Size S

C9-P09
Mặt che
Single blank

13,000 VND
Size M

C9-P01
Mặt che
Single blank

13,000 VND
Size S

C9-SK1A
Công tắc Led 1 chiều
1 way Led switch

103,000 VND
Size S

C9-SK1B
Công tắc Led 2 chiều
2 way Led switch

121,000 VND
Size S

C9-K15
Khoá nguồn
Keycard switch

968,000 VND
Size L

C9-C24
Ổ cắm 15A American
15A Socket American

110,000 VND
Size S

C9-C18-2
Ổ cắm 16A German
16A Socket German

210,000 VND
Size: 2/3
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A88 SERIES
* Chất liệu: Nhựa cao cấp
* Màu sắc: 2 tông màu kết hợp
* Ghép hạt: Đen / Trắng
* Đế thép chữ nhật dày 1.2 mm
* Kích thước 120x73mm
* Phong cách: Hiện đại, tinh tế

A88-1P
Mặt Át đơn

116,000 VND A88-2P
Mặt Át đôi

116,000 VND A88-CB
Mặt Át khối

116,000 VND

A88 GREY & SLIVER
A88-P05G
Mặt đơn
1 Gang frame

85,000 VND
Size 1M

A88-P05S
Mặt đơn
1 Gang frame

85,000 VND
Size 1M

A88-P04
Mặt bốn
4 Gang frame

198.000 VND
Size 4M

A88-P06G
Mặt đôi
2 Gang frame

85,000 VND
Size 2M

A88-P06S
Mặt đôi
2 Gang frame

85,000 VND
Size 2M

C6 BLACK & GREY

MODE: C6-P18
Mặt viền lắp 1 thiết bị size S
Frame for 1 equipment size S

MODE: C6-P05
Mặt viền lắp 1 thiết bị size M
Frame for i equipment size M

55,000 VND

55,000 VND

MODE: C6-2P18
Mặt viền lắp 2 thiết bị size S
Frame for 2 equipment size S

55,000 VND

MODE: C6-2P18
Mặt viền lắp 2 thiết bị size S
Frame for 2 equipment size S

900,000 VND MODE: C6-P06
Mặt viền lắp 3 thiết bị size S 
Mặt viền lắp thiết bị size M 
Mặt viền lắp 1 thiết bị size L

55,000 VND

MODE: C6-P06
Mặt viền lắp 3 thiết bị size S 
Mặt viền lắp 2 thiết bị size M 
Mặt viền lắp 1 thiết bị size L

55,000 VND
MODE: C6-P18
Mặt viền lắp 1 thiết bị size S
Frame for 1 equipment size S

MODE: C6-P05
Mặt viền lắp 1 thiết bị size M
Frame for i equipment size M

55,000 VND
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Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

A88 Module

CÔNG TẮC CƠ LED - LED SWITCH ROCKER

Ghi chú:  Công tắc cơ - Dạ quang:    Công tắc Led bật lên xuống

* Ghi chú: Hạt A88 có thể ghép với mặt C8, C9, C16, A82, A88, A83, A89.

A88-SC02
Ổ cắm 2 chấu
2 pin socket 16A

105,000 VND
Size S

A88-MC02
Ổ cắm 2 chấu
2 pin socket 16A

109,000 VND
Size M

A88-K37
Loa chuông 1W
1 W Buzzer

484,000 VND
Size 2/3

A88-P01
Mặt che
Single blank

13,000 VND
Size S

A88-E01
Ổ cắm điện thoại
Tel Socket CATSE

110,000 VND
Size M

A88-SE01
Ổ cắm điện thoại
Tel Socket CAT5E

110,000 VND
Size S

A88-MC03
Ổ cắm 3 chấu
3 pin socket 16A

115,000 VND
Size M

A88-C16
Ổ cắm 3 chấu dọc
2 way switch

146,000 VND
Size 2/3

A88-K32
Chiết áp đèn
Light dimmer 300W/100W Led

330,000 VND
Size M

A88-K33
Chiết áp quạt
Fan dimmer

330,000 VND
Size M

A88-E02
Ổ cắm mạng Cat 5
                              Cat 6

138,000 VND
226,000 VND

Size M

A88-SE02
Ổ cầm mạng Cat 5
                              Cat 6

138,000 VND
226,000 VND

Size S

A88-2MC03
Ổ cắm 3 chấu đôi liền
Double 3 pin socket 16A

230,000 VND
Size L

A88-C42
Ổ cắm 3 chấu đôi liền
Double 3 pin socket 16A

230,000 VND
Size L

A88-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

170,000 VND
Size M/L

A88-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

340,000 VND
Size L

A88-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Soket

110,000 VND
Size M

A88-SE03
Ổ cắm Tivi
Tivi Soket

110,000 VND
Size S

A88-BK01A
Công tắc 1 chiều
1 way switch

55,000 VND
Size L

A88-BK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

68,000 VND
Size L

A88-SK02A
Công tắc đôi 1 chiều
1 way switch

115,000 VND
Size M

A88-SK02B
Công tắc đôi 2 chiều
2 way switch

140,000 VND
Size M

A88-BK1A
Công tắc Led 1 chiều
1 way Led switch

103,000 VND
Size L

A88-BK1B
Công tắc Led 2 chiều
2 way Led switch

121,000 VND
Size L

A88-MK01A
Công tắc 1 chiếu
1 way switch

55,000 VND
Size M

A88-MK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

68,000 VND
Size M

A88-K81
Công tắc đa điểm
Intermidiate switch

152,000 VND
Size M

A88-K82
Công tắc đa điểm
Intermidiate switch

152,000 VND
Size S

A88-MK1A
Công tắc Led 1 chiều
1 way Led switch

103,000 VND
Size M

A88-MK1B
Công tắc Led 2 chiều
2 way Led switch

121,000 VND
Size M

A88-SK01A
Công tắc 1 chiều
1 way switch

55,000 VND
Size S

A88-SK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

68,000 VND
Size S

A88-E25
Ổ cắm USB 5V, 2.1A
USB 5V, 2.1A

405,000 VND
Size S

A88-SK1A
Công tắc Led 1 chiều
1 way Led switch

103,000 VND
Size S

A88-SK1B
Công tắc Led 2 chiều
2 way Led switch

121,000 VND
Size S

A88-K15
Khoá nguồn
Keycard switch

968,000 VND
Size L

A88-K17/18
Đèn báo không phiền
Đèn báo dọn phòng

145,000 VND
Size S

A88-E06
Ổ cắm cáp viễn thông
Satellite Socket 1/3

110,000 VND
Size S

Dark Grey Grey Clasic
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A83 SERIES
* Chất liệu: Nhựa PC trắng cao cấp
* Màu sắc: Trắng
* Ghép hạt: Trắng / Vàng
* Đế thép chữ nhật dày 1.2 mm
* Kích thước 120x73mm
* Phong cách: Hiện đại, tinh tế

Model: A83-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

184,000 VND Model: A83-2MC03
Ổ cắm đôi liền
Double pin socket

207,000 VND

Model: A83-K01A
Công tắc đơn, 1 chiều
1 Gang 1 way switch

75,000 VND

Model: A83-K01B
Công tắc đơn, 2 chiều
1 Gang 2 way switch

85,000 VND

Model: A83-K02A
Công tắc đôi, 1 chiều
2 Gang 1 way switch

111,000 VND

Model: A83-K02B
Công tắc đôi, 2 chiều
2 Gang 2 way switch

131,000 VND

Model: A83-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang 1 way switch

147,000 VND

Model: A83-K03B
Công tắc ba, 2 chiều
3 Gang 2 way switch

177,000 VND

Model: A83-K04A
Công tắc bốn, 1 chiều
4 Gang 1 way switch

185,000 VND

Model: A83-K04B
Công tắc bốn, 2 chiều
4 Gang 2 way switch

223,000 VND

MẶT VIỀN A83 TRẮNG

MẶT VIỀN C6 TRẮNG

A83-P05
Mặt đơn
1 Gang frame

39,000 VND
Size 1M

MODE: C6-P18
Mặt viền lắp 1 thiết bị size S
Frame for 1 equipment size S

MODE: C6-P05
Mặt viền lắp 1 thiết bị size M
Frame for 1 equipment size M

39,000 VND

39,000 VND

A83-P06
Mặt đôi
2 Gang frame

39,000 VND
Size 2M

MODE: C6-2P18
Mặt viền lắp 2 thiết bị size S
Frame for 2 equipment size S

39,000 VND

Mặt át đơn, đôi, khối
1P
2P
CB

60,000 VND 
60,000 VND
60,000 VND

MODE: C6-P06
Mặt viền lắp 3 thiết bị size S 
Mặt viền lắp 2 thiết bị size M 
Mặt viền lắp 1 thiết bị size L

39,000 VND
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Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu, 36 tháng linh kiện, 12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch 
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

A83 Module

* Ghi chú: Hạt A83 có thể ghép với mặt C8, C9, C16, A82, A88, A83, A89

A83-SC02
Ổ cắm 2 chấu
2 pin socket 16A

60,000 VND
Size S

A83-MC02
Ổ cắm 2 chấu
2 pin socket 16A

67,000 VND
Size M

A83-E25
Ổ cắm USB
USB socket 5V,2.1A

380,000 VND
Size S

A83-K37
Loa chuông 1W
1 W Buzzer

425,000 VND
Size 2/3

A83-E01
Ổ cắm điện thoại
Tel Socket CATSE

97,000 VND
Size M

A83-SE01
Ổ cắm điện thoại
Tel Socket CAT5E

97,000 VND
Size S

A83-MC03
Ổ cắm 3 chấu
3 pin socket 16A

84,000 VND
Size M

A83-C16
Ổ cắm 3 chấu
3 pin socket 16A

97,000 VND
Size 2/3

A83-K32
Chiết áp đèn
300W Light dimmer/100W Led

250,000 VND
Size M

A83-K33
Chiết áp quạt 300W
300W Fan dimmer

250,000 VND
Size M

A83-E02
Ổ cắm mạng Cat 5
                              Cat 6

109,000 VND
197,000 VND

Size M

A83-SE02
Ổ cầm mạng Cat 5
                              Cat 6

109,000 VND
197,000 VND

Size S

A83-2MC03
Ổ cắm 3 chấu đôi liền
Double 3 pin socket 16A

168,000 VND
Size L

A83-C42
Ổ cắm 3 chấu đôi liền
Double 3 pin socket 16A

168,000 VND
Size L

A83-K30
Công tắc 20A
20A DP Switch

145,000 VND
Size M/L

A83-K50
Công tắc 45A
45A DP Switch

280,000 VND
Size L

A83-E03
Ổ cắm Tivi
Tivi Soket

97,000 VND
Size S/M

A83-SE06
Ổ cắm cáp vệ tinh
Satellite Socket 1/3

110,000 VND
Size S

A83-BK01A
Công tắc 1 chiều
1 way switch

36,000 VND
Size L

A83-BK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

46,000 VND
Size L

A83-SK02A
Công tắc đôi 1 chiều
1 way switch

73,000 VND
Size M

A83-SK02B
Công tắc đôi 2 chiều
2 way switch

92,000 VND
Size M

A83-MK01A
Công tắc 1 chiều
1 way switch

36,000 VND
Size M

A83-MK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

46,000 VND
Size M

A83-K81
Công tắc đa điểm
Intermidiate switch

92,000 VND
Size M

A83-K82
Công tắc đa điểm
Intermidiate switch

92,000 VND
Size S

A83-P09
Mặt che
Single blank

9,600 VND
Size M

A83-P01
Mặt che
Single blank

9,600 VND
Size S

A83-SK01A
Công tắc 1 chiều
1 way switch

36,000 VND
Size S

A83-SK01B
Công tắc 2 chiều
2 way switch

46,000 VND
Size S

A83-E22
Ổ cắm HDMI
HDMI Socket

462,000 VND
Size S

A83-K23
Cảm biến chuyển động
Pir switch

495,000 VND
Size 2/3

A83-C24
Ổ cắm 15A American
15A American Socket

90,000 VND
Size S

A83-K15
Khóa nguồn
Key card

908,000 VND
Size L

A83-C18-2
Ổ cắm 16A German
16A German Socket

200,000 VND
Size: 2/3

A-K17
Đèn báo
Light

82,500 VND
Size S

Module
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Moving Contact Made of Red Coppe with Silver Layer

Magnetic ARC Method

* High Copper Content
* High-wear Resistance
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Bảo hành lỗi kỹ thuật thiết bị đóng cắt 03 năm
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây

Aptomat - MCB: 1P, 2P, 3P (Át cài)

R

R

R

R

R

R

130.000

260.000

690.000

130.000

260.000

790.000

390.000

130.000

260.000

790.000

390.000

130.000

260.000

790.000

495.000

165.000

330.000

935.000

495.000

165.000

330.000 495.000

165.000

330.000

935.000

600.000
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Model: AS-S-C03+02
Ổ cắm âm sàn mở mềm
Chất liệu: Inox đúc SUS304
Socket under floor SS popup soft open

2,120,000 VND

Model: AF-S-C03+02
Ổ cắm âm sàn mở nhanh
Chất liệu: Inox đúc SUS304
Socket under floor SS fast open

1,900,000 VND

Model: AS-S-C03+E02
Ổ cắm + Mạng CAT6 âm sàn mở mềm
Chất liệu: INOX đúc SUS304
Socket + Computer CAT6 SUS 304 soft open

2,260,000 VND

Model: AF-S-C03+E02
Ổ cắm + Mạng CAT6 âm sàn mở nhanh
Chất liệu: INOX đúc SUS304
Socket + Computer CAT6 SUS 304 fast open

2,040,000 VND

Model: AS-C-C03+02
Ổ cắm âm sàn mở mềm
Chất liệu: đồng đúc màu vàng
Socket under floor Copper soft open

2,340,000 VND

Model: AF-C-C03+02
Ổ cắm âm sàn mở nhanh
Chất liệu: Đồng đúc màu vàng
Socket under floor Copper fast open

2,120,000 VND

Model: AS-C-C03+E02
Ổ cắm + Mạng CAT6 âm sàn mở mềm
Chất liệu: Đồng đúc màu vàng
Socket under floor Copper, popup soft open

2,480,000 VND

Model: AF-C-C03+E02
Ổ cắm + Mạng CAT6 âm sàn mở nhanh
Chất liệu: Đồng đúc màu vàng
Socket under floor Copper, fast open

2,260,000 VND

Ổ CẮM ÂM SÀN

* Ổ cắm âm sàn, kiểu popup
* Socket under floor - popup outlet
* Size/ quy cách: 120x120mm
* Cut hole/ cắt lỗ: 105x103mm
* Metal box/ đế âm thép: 100x100x55mm
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MODEL: A77-P30
Hộp che nước A77 màu nâu
Waterpoof- Brown color A77

240.000 VND MODEL: A83-P30
Mặt che nước chữ nhật màu trắng
Waterpoof - white color

130.000 VND

MODEL: A88-P30
Mặt che nước màu đen
Waterpoof - black color

154.000 VNDMODEL: A30-P02
Mặt che nước vuông
Waterpoof- Brown color

130.000 VND

MODEL: OC-86
Vít sửa đế âm
Steel Srew for base boX

15.000đ/cái

MODEL: 86-P15
Đế âm vuông 86mm
KT: 84x86x49mm
Có thể lắp ghép dài vô tận 
Switch & socket wall base box 86mm

16.500 VND

MODEL: C9-P30
Mặt che nước chữ nhật màu vàng
Waterpoof- golden color

154.000 VND

MODEL: 118-P15
Đế âm chữ nhật
Kích thước: 117 x 70 x 50 mm
Switch & socket wall base box 118

16.500 VND

PHỤ KIỆN

Bảo hành lỗi kỹ thuật hộp che nước 12 tháng
Bảng giá khuyến nghị này chưa bao gồm thuế VAT, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2026, thay thế các bảng giá trước đây
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